


DANH MỤC KIỂM KÊ DI TÍCH THÀNH PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

	[bookmark: _Toc48741121]Phường Châu Khê (15 di tích)

	Chùa Đa Hội (Sùng Khánh tự)
	Khu phố Đa Hội
	Chùa xưa nằm giữa làng, quy mô lớn và bị phá thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 1998 địa phương phục dựng lại ngôi chùa như hiện nay ở cạnh đền thờ Tổ nghề rèn sắt Trần Đức Huệ. Năm 2016 xây thêm Nhà tổ, Nhà mẫu. Chùa hiện còn bảo lưu được quả chuông thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Đa Vạn
(Cổ Linh tự)
	Khu phố Đa Vạn
	Chùa được khởi dựng từ thời Lê. Chùa xưa có quy mô lớn, nhiều tượng Phật gọi là chùa “Bụt mọc”. Kháng chiến chống thực dân Pháp chùa bị tiêu thổ, chỉ còn lại Nhà tổ. Đến năm 2016 nhân dân địa phương phục dựng lại ngôi chùa. Năm 2018 tu sửa Nhà tổ. Hiện chùa còn bảo lưu được một số hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Đồng Phúc (Đại Bi tự)
	Khu phố Đồng Phúc
	Chùa được khởi dựng vào khoảng thời Lê. Trong kháng chiến chống Pháp một số công trình bị hư hại. Đến năm 1998 nhân dân trong khu phố đã trùng tu lại tòa Tiền đường và Thượng điện. Năm 2012 xây dựng thêm nhà khách. Chùa còn bảo lưu được cây hương đá thời Lê.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Hưng Quang
	Khu phố Trịnh Nguyễn
	Chùa được khởi dựng từ lâu đời. Trải thời gian, chiến tranh chùa bị hư hại. Năm 2005 địa phương đã trùng tu lại toàn bộ chùa khang trang và tồn tại đến nay. Chùa còn bảo lưu được hệ thống bia đá, chuông đồng thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, 
Số 1374/QĐ-UBND, ngày 25/10/2006

	Chùa Song Tháp (Khánh Long tự)
	Khu phố Song Tháp
	Chùa được xây dựng từ lâu đời. Trải qua thời gian, chùa bị phá hủy hoàn toàn trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau đó dân làng chuyển tượng về thờ ở văn chỉ làng. Hòa bình lập lại, nhân dân dựng tạm một ngôi nhà 3 gian để làm nơi thờ Phật. Đến năm 1998 phục dựng ngôi chùa như hiện nay. Chùa còn bảo lưu được quả chuông đồng thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Trịnh Xá (Hưng Quang tự)
	Khu phố Trịnh Xá
	Chùa được xây dựng vào thời Lê. Trải thời gian thiên nhiên, chiến tranh, chùa được tu bổ tôn tạo nhiều lần. Đến năm 2009 nhân dân trong khu đã góp công, góp của trùng tu tòa Tiền đường, Thượng điện khang trang như hiện nay. Chùa còn bảo lưu được quả chuông đồng thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 127/QĐ-UBND, ngày 9/02/2015

	Đền thờ thánh mẫu
	Khu phố Đồng Phúc
	Đền thờ Thánh mẫu được khởi dựng từ lâu đời. Xưa ban thờ Thánh mẫu cùng nằm trong khuôn viên chùa. Nhưng trải qua thời gian, nhân dân lại di dời ban thờ mẫu về vị trí hiện nay. Trong đền còn bảo lưu được quả chuông thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền thờ Thuần quận công Trần Đức Huệ
	Khu phố Đa Hội
	Được xây dựng vào thời Lê và trùng tu vào thời Nguyễn dưới triều vua Khải Định 4 (1919); thờ tổ sư nghề rèn sắt Trần Đức Huệ. Đền còn bảo lưu được 1 cây đèn sắt từ thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 138/ QĐ, ngày 31/01/1992

	Đền Trịnh Nguyễn
	Khu phố Trịnh Nguyễn
	Khởi thủy đền được dựng ở phía Tây Nam của làng. Năm Quý Tỵ nước lụt làm đổ đền, dân làng đã vớt gỗ dựng tạm 3 gian đền để đặt đồ thờ (nay là đền Thượng), sau mới dựng tiếp đền Trung và đền Hạ ở phía ngoài. Đền thờ Nam Định đại vương.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 34-VH/QĐ, ngày 09/01/1990

	Đền Trịnh Xá
	Khu phố Trịnh Xá
	Đền được xây dựng từ lâu đời. Thời Nguyễn đền được tu bổ tôn tạo theo kiểu hình chữ Công. Năm 1997 đền tiếp tục được trùng tu, di tích mang dấu ấn của nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Đến năm 2018 đền tu bổ lại toàn bộ. Đền thờ Triệu Vũ Hoàng Đế họ Triệu, tên húy là Đà. Đền còn bảo lưu được nhiều đồ thờ tự thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 127/QĐ-UBND, ngày 09/02/2015

	Đình Đa Hội
	Khu phố Đa Hội
	Đình được khởi dựng từ lâu đời. Trải qua thời gian, đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp đình bị tiêu thổ. Đến nay (năm 2019) đình đang được khôi phục lại trên nền xưa đất cũ. Hiện tại nhà Tiền tế của đình vẫn còn bảo lưu nguyên vẹn công trình kiến trúc thới Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Đồng Phúc
	Khu phố Đồng Phúc
	Đình được xây dựng từ lâu đời. Trải qua thời gian đình đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét cổ kính thâm nghiêm. Năm 1999 đình được tu sửa tôn tạo và tồn tại nguyên trạng đến nay. Đình thờ Trần Hưng Đạo. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Trịnh Nguyễn
	Khu phố Trịnh Nguyễn
	Đình được xây dựng vào thời Nguyễn (đầu thế kỷ XIX). Trong khuôn viên đình Trịnh Nguyễn xưa còn có hai giải vũ, nhưng đã bị phá hủy trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải đến nay cơ bản đình vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc thời Nguyễn. Đình thờ Nam Định đại vương.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 34-VH/QĐ, ngày 09/01/1990

	Đình Trịnh Xá
	Khu phố Trịnh Xá
	Đình được xây dựng từ lâu đời. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp đình bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1999 nhân dân dựng lại 3 gian trên nền đất cũ để thờ Thánh. Năm 2013 nhân dân địa phương xây dựng lại đình có kiến trúc như hiện nay. Đình thờ Triệu Vũ Hoàng Đế họ Triệu, tên húy là Đà.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 127/QĐ-UBND, ngày 09/02/2015

	Nghè Đa Hội
	Khu phố Đa Hội
	Hiện nay nghè không còn lưu giữ được tư liệu nào ghi chép cụ thể về thời gian xây dựng. Ngôi nghè hiện còn là sản phẩm từ thời Nguyễn (khoảng đầu thế kỷ XX). Trước đây nghè cũng là nơi thờ tự, nhưng khoảng 30, 40 năm trở lại đây bỏ trống không thờ cúng gì nữa.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	[bookmark: _Toc48741123]Phường Đình Bảng (9 di tích)

	Chùa Giỏ 
(Quang Đổ tự)
	Khu phố Hạ
	Khởi dựng năm 1697, bị phá hủy năm 1949. Năm 2002, chùa được khôi phục. Chùa phối thờ tướng quân Đỗ Quang - người có công dẹp tàn dư nhà Mạc. Hiện bảo lưu 01 bia đá năm 1697.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Kim Đài
	Khu phố Xuân Đài
	Khởi dựng vào thế kỷ VIII, gọi là chùa Quỳnh Lâm. Năm 1949 chùa bị phá hủy chỉ còn lại ngôi nhà Tổ. Từ năm 1972 đến nay, di tích được khôi phục, tu tạo. Hiện bảo lưu: 01 chuông đồng năm 1846 và 18 pho tượng thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 61/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009

	Chùa Ứng Tâm (Cổ Pháp tự - Chùa Dận)
	Khu phố Chùa Dận
	Khởi dựng thế kỷ thứ VIII, được tu sửa nhiều lần, bị phá hủy năm 1949. Từ năm 1995 đến nay, di tích được khôi phục, tôn tạo lớn, Di tích là nơi ra đời của vua Lý Công Uẩn và phối thờ các vị Thiền sư Vạn Hạnh, Lý Khánh Văn, Đức thánh mẫu Phạm Thị. Hiện di tích bảo lưu được 01 Chuông đồng năm 1839. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 61/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009

	Đền Rồng
	Khu phố Đền Rồng
	Khởi dựng vào thế kỷ XIII, tu tạo thời Lê - Nguyễn. Năm 2009, đền Rồng tiếp tục được trùng tu tôn tạo như hiện nay, gồm: đền thờ, nhà Mẫu, Nghi môn, nhà khách… Đền thờ Lý Chiêu Hoàng - vị vua thứ 9 của nhà Lý. Hiện di tích còn bảo lưu: 01 sập thờ, 01 tượng thờ thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 61/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009

	Đình Đình Bảng
	Khu phố Đình
	Khởi dựng năm 1736. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp bị phá hủy 2 tòa Tả vu, Hữu vu. Di tích được trùng tu nhiều lần, hiện có quy mô: Đại đình, Ống muống, Hậu cung, Nghi môn, bình phong, nhà thờ cụ Nguyễn Tiến Hường. Các kiến trúc chính của di tích còn nguyên vẹn mang đậm phong cách thời Lê. Đình thờ 3 vị Thành hoàng, 6 vị tổ (Hậu thần) và cụ Nguyễn Tiến Hường. Hiện bảo lưu được 26 cổ vật thời Lê - Nguyễn. 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 313-VH/VP, ngày 28/4/1962

	Đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Lý
	Phường Đình Bảng
	Khởi dựng thời Lý và Trần (Lăng Lý Chiều Hoàng), nhiều lần tu sửa. Đền Đô bị phá hủy năm 1952. Từ năm 1989 đến nay, các hạng mục công trình được khôi phục, tôn tạo, quy mô gồm: 11 lăng mộ và Đền Đô có gần 30 hạng mục. Đền thờ 8 vị vua triều Lý, 7 vị Vương Mẫu, 3 võ tướng, 2 quan văn. Các lăng là nơi an nghỉ của 8 vị vua, mẫu Phạm Thị, Lý Chiêu Hoàng, Nguyên phi Ỷ Lan. Hiện bảo lưu được: 01 bia năm 1604 và 01 đỉnh đồng, 08 bài vị thời Lê.
	Di tích lịch sử
	Cấp QGĐB, Số 2408/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014

	Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo
	Khu phố Tỉnh Cầu
	Khởi dựng đầu thế kỷ XX. Đây là nơi sinh sống của đồng chí Lê Quang đạo (8/8/1921-24/7/1999) suốt những năm tháng tuổi thơ. Di tích hiện bảo lưu được 9 cổ vật thời Nguyễn, như: hoành phi, câu đối, bàn thờ, bộ trường kỷ, phản. 
	Di tích lịch sử
	Cấp Tỉnh, Số1370/QĐ-UBND, ngày 02/10/2020


	Nhà cụ Đám Thi (Nguyễn Tiến Tuận)
	Khu phố Thịnh Lang
	Được khởi dựng từ lâu đời. Kiến trúc hiện nay là của thời Nguyễn. Di tích là một trong những cơ sở, căn cứ cách mạng, nơi diễn ra các sự kiện lịch sử, như: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 năm 1940; Ngày 9/3/1945, Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng và ra bản chỉ thị lịch sử "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Hiện bảo lưu được 13 cổ vật thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 54-VHTT/QĐ, ngày 29/4/1979

	Nhà thờ họ Nguyễn Thạc
	Khu phố Trung Hòa
	Khởi dựng thế kỷ XVIII, gồm 2 đơn nguyên nhà nằm trên diện tích 1.044 m2. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp, di tích bị phá huỷ chỉ còn tòa Hậu đường 7 gian. Hiện bảo lưu được nhiểu cổ vật thời Lê – Nguyễn.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp tỉnh, Số 407/QĐ-CT, ngày 18/4/2003

	[bookmark: _Toc48741125]Phường Đồng Kỵ (6 di tích)

	Chùa Đồng Kỵ (Tây Am tự)
	Phường Đồng Kỵ
	Chùa được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XVII). Chùa còn là cơ sở cách mạng của Trung Ương Đảng thời kỳ tiền khởi nghĩa. Hiện chùa còn bảo lưu được 1 cây hương đá dựng năm 1679 và chuông đồng đúc năm 1882.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 15-VH/QĐ, ngày 13/3/1974

	Đền Đồng Kỵ
	Phường Đồng Kỵ
	Đền được xây dựng vào thời hậu Lê và trùng tu vào thời Nguyễn triều vua Tự Đức. Năm 2017 đền được tu bổ. Đền thờ đức thánh Thiên Cương. Hiện đền còn bảo lưu được 13 đạo sắc phong thời Lê- Nguyễn.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 28-VH/QĐ, ngày 18/01/1988

	Đình Đồng Kỵ
	Phường Đồng Kỵ
	Đình được khởi dựng từ thời hậu Lê, trùng tu vào thời Nguyễn triều vua Khải Định, năm 1951 lại được tu bổ; còn bảo lưu đựoc một số đồ thờ mang phong cách nghệ thuật thời Lê - Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của hai thời Lê - Nguyễn còn bảo lưu đến nay. Năm 2019 đình đang được trùng tu lớn. Đình thờ đức thánh Thiên Cương. Đình nổi tiếng với lễ hội Pháo trong dân gian là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 28-VH/QĐ, ngày 18/01/1988

	Nhà thờ họ Dương
	Phường Đồng Kỵ
	Nhà thờ xây dựng từ cách đây trên 300 năm và đã qua vài lần tu sửa. Năm 1998 nâng nền di tích. Nhà thờ hiện mang dấu ấn thời Nguyễn, mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Nhị, bộ khung bằng gỗ lim. Hiện nhà thờ còn bảo lưu một số đồ thờ tự thời Nguyễn.   
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Nguyễn Khánh
	Phường Đồng Kỵ
	Nhà thờ được khởi dựng từ lâu đời và đã qua nhiều lần tu sửa. Lần tu sửa gần đây nhất là năm 2006 sửa lại cổng. Từ xưa đến nay nhà thờ là nơi thờ tự tổ tiên và là nơi ở và sinh hoạt của con cháu trong dòng họ. 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Vũ
	Phường Đồng Kỵ
	Nhà thờ họ Vũ xây dựng từ lâu đời, trải qua thời gian đã nhiều lần được tu sửa. Năm 2012 dòng họ đã nâng cấp nền nhà thờ và gần đây xây lại cổng. Nhà thờ kiến trúc chữ Nhị, bằng gỗ lim, hiện lưu giữ một số cổ vật thời Nguyễn. 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	[bookmark: _Toc48741127]Phường Đông Ngàn (18 di tích)

	Chùa Nhân Thọ
	Khu phố Trần Phú
	Chùa được xây dựng từ lâu đời, sau bị tiêu thổ kháng chiến. Năm 2008 - 2010 được xây dựng lại với kiến trúc chữ nhất gồm 5 gian. Chùa còn lưu giữ một số hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Phù Lưu (Pháp Quang Tự)
	Khu phố Phù Lưu
	Chùa có từ lâu đời, trùng tu vào thời Nguyễn, năm 2014 đại trùng tu với quy mô lớn theo lối truyền thống. Hiện chùa còn bảo lưu được hệ thống 19 bia đá, 01 cây hương, 01 chuông đồng có giá trị lịch sử nghệ thuật cùng một số tượng thời Lê- Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 138/ QĐ, ngày 31/01/1992

	Đền Nguyễn Thụ
	Khu phố Xuân Thụ
	Đền khởi dựng từ thời Lê - Mạc, trùng tu vào thời Nguyễn và đặc biệt năm 2007 trùng tu lớn với quy mô kiến trúc theo hình chữ Tam. Đền thờ thành hoàng giống với đình là thờ bà Thánh Mẫu là Diệu Tiên thần nữ và vị Thánh tử là Quảng Khánh đại vương. Hiện đền còn bảo lưu được hệ thống cổ vật, di vật, hiện vật độc đáo thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 74-VH/QĐ, ngày 02/02/1993

	Chùa Nguyễn Thụ
	Khu phố Xuân Thụ
	Chùa được xây dựng từ lâu đời, sau bị tiêu thổ kháng chiến một phần. Năm 2018 xây dựng lại với quy mô tòa Tiền đường 5 gian và Thượng điện 3 gian theo lối truyền thống. Chùa là nơi thờ Phật hiện còn bảo lưu được hệ thống đồ thờ tự phong phú thời Lê - Nguyễn.   
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 74-VH/QĐ, ngày 02/02/1993

	Đền Phù Lưu
	Khu phố Phù Lưu
	Đền xây dựng thời Lê và đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Đặc biệt vào năm 2006 tôn tạo mở rộng với quy mô kiểu “Tiền chữ Nhất, hậu chữ Công”. Đền thờ thánh Tam Giang tức Trương Hống, Trương Hát. Đền còn lưu giữ được một số cổ vật thời Lê – Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 138/ QĐ, ngày 31/01/1992

	Đình Nhân Thọ
	Khu phố Trần Phú
	Đình xây dựng từ lâu đời, sau bị tiêu thổ kháng chiến. Năm 2012- 2014 xây dựng lại với quy mô Tiền tế 5 gian và 1 gian Hậu cung. Đình thờ thành hoàng là Trần Đức Huệ. Hiện vật mới bổ sung sau này.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Phù Lưu
	Khu phố Phù Lưu
	Đình được xây dựng vào thế kỷ XVII, tu sửa vào thời Nguyễn. Đình thờ thánh Tam Giang. Hiện đình còn bảo lưu được 01 mõ gỗ, 01 ngai thờ, 04 đôi câu đối thế kỷ XIX.
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 138/ QĐ, ngày 31/01/1992

	Đình Xuân Thụ
	Khu phố Xuân Thụ
	Đình được khởi dựng từ lâu đời và phục dựng lại năm 2015-2016. Đình thờ thành hoàng làng là Bà Thánh Mẫu là Diệu Tiên thần nữ và Vị Thánh tử là Quảng Khánh đại vương. Đình hiện còn bảo lưu được hệ thống cổ vật, đồ thờ tự đặc biệt là 22 đạo sắc phong thời Lê- Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Chu Tam
	Khu phố Phù Lưu
	Nhà thờ họ Chu Tam được khởi dựng từ thời Lê, thời Nguyễn xây dựng lại, tu bổ. Hiện nhà thờ còn bảo lưu được một số cổ vật, di vật, hiện vật như : đồ thờ và đặc biệt 06 bia đá thời Nguyễn. Nơi đây thờ các vị tổ tiên của dòng họ Chu Tam.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1489/QĐ-UBND, ngày 05/10/2009

	Nhà thờ họ Đào
	Khu phố Xuân Thụ
	Nhà thờ họ vốn được xây dựng từ lâu đời, công trình hiện tại là sản phẩm kiến trúc thời Nguyễn với kiến trúc kiểu chữ Tam. Nhà thờ họ Đào thờ cụ tổ của dòng họ là cụ Đào Quán Không là đời thứ 16 của dòng họ Đào, đến làng Xuân Thụ sinh cơ lập nghiệp. Hiện nhà thờ còn lưu giữ được một số di vật, cổ vật, hiện vật thời Nguyễn. 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Hoàng
	Khu phố Phù Lưu
	Nhà thờ họ Hoàng được xây dựng vào năm 1797. Trải thời gian nhà thờ không còn kiến trúc nguyên vẹn như xưa, năm 2018 trùng tu lớn toàn bộ nhà thờ với quy mô hiện nay gồm 3 gian chính theo lối gỗ Lim truyền thống. Hiện nhà thờ còn bảo lưu được một số cổ vật, di vật, hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1381/QĐ-UBND, ngày 27/11/2013

	Nhà thờ họ Hoàng chi Ba
	Khu phố Phù Lưu
	Nhà thờ họ Hoàng Chi Ba xây dựng năm 1856. Trải qua thời gian nay còn lại 5 gian tế đường được xây dựng bằng gỗ lim với nhiều mảng chạm khắc hoa văn độc đáo có giá trị nghệ thuật. Nhà thờ thờ các vị tổ tiên của dòng họ Hoàng Chi Ba. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1381/QĐ-UBND, ngày 27/11/2013

	Nhà thờ họ Lê Thế Tướng
	Khu phố Phù Lưu
	Nhà thờ họ vốn được xây dựng lâu đời, năm 2003 xây dựng lại với kiến trúc kiểu chữ Nhị. nhà thờ họ Lê Thế Tướng thờ cụ tổ của dòng họ tên thật là Lê Đức Vọng, ông đã 3 lần thay vua đi xứ Trung Quốc. Hiện nhà thờ còn lưu giữ được một số di vật, cổ vật, hiện vật như: đồ thờ, đặc biệt là 04 bia đá thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Lê Trần (Lê Công Thần)
	Khu phố Phù Lưu
	Nhà thờ họ Lê Trần vốn được xây dựng lâu đời, năm 2003 tu sửa lại. Hiện nay nhà thờ có kiến trúc kiểu chữ Nhị. Nhà thờ họ Lê Công Thần thờ cụ tổ của dòng họ là cháu 3 đời của cụ Lê Văn Linh là 1 trong 18 người tham gia khởi nghĩa Nam Sơn thời Lê Lợi. Nhà thờ hiện còn lưu giữ được 06 bia đá thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Nguyễn Công
	Khu phố Phù Lưu
	Nhà thờ được xây dựng lâu đời. Năm 2016 trùng tu với quy mô kiến trúc kiểu chữ Nhị. Nhà thờ họ Nguyễn Công thờ cụ tổ của dòng họ là cụ Nguyễn Công Hiệu (hiệu là Trung Tín phủ quân). Tổ bà là cụ Chu Linh Thị hiệu là Chinh Thành. Hiện nhà thờ còn bảo lưu được một số hiện vật có giá trị.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Nguyễn Huy
	Khu phố Phù Lưu
	Nhà thờ được xây dựng lâu đời. Công trình Hậu đường hiện nay là sản phẩm kiến trúc thời Nguyễn kiểu chữ Nhị. Nhà thờ họ Nguyễn Huy thờ cụ tổ của dòng họ là cụ Nguyễn Công tự là Phúc Thiện, tổ bà là Chu Thị. Hiện nhà thờ còn bảo lưu được một số cổ vật, di vật, hiện vật có giá trị. 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Nguyễn Phó Bảng
	Khu phố Phù Lưu
	Nhà thờ được xây dựng lâu đời, năm 2018 trùng tu với quy mô lớn Tiền đường 5 gian và Hậu đường 3 gian. Nhà thờ thờ cụ tổ của dòng họ là cụ Nguyễn Khoan Hậu và những người đỗ đạt của dòng họ. Nhà thờ hiện còn bảo lưu 05 bia có niên đại thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Văn chỉ hương hiền từ
	Khu phố Phù Lưu
	Tiền thân của Hương Hiền Từ là Văn Chỉ được xây dựng từ bao giờ không rõ; chỉ biết rằng Văn Chỉ được xây dựng sau đình-chùa và có kiến trúc theo lối gỗ Lim truyền thống. Di tích vừa là nơi thờ người có công với làng, vừa là nơi thờ người đỗ khoa trường. Hương Hiền từ còn bảo lưu được một số cổ vật, di vật, hiện vật thời Lê- Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1034/QĐ-UBND, ngày 17/9/2013
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	Chùa Cẩm Giang (Bảo Khánh tự)
	Khu phố 4
	Chùa có tên gọi là Chùa Cẩm, hay chùa Chanh, được khởi dựng từ lâu đời, đến thời Nguyễn được trùng tu tôn tạo với quy mô lớn. Hiện chùa còn bảo lưu được nhiều tài liệu, hiện vật quý có niên đại từ thời Lê – Nguyễn như: cây hương đá, bia đá, khánh đá…
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Chùa Lễ Xuyên (Sùng Phúc tự)
	Khu phố Lễ Xuyên
	Chùa được xây dựng từ lâu đời với quy mô lớn. Trải thời gian, chùa bị xuống cấp và đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Hiện chùa còn bảo lưu được hệ thống văn bia, văn chuông, cây hương đá có niên đại thời Lê – Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Nguyễn Giáo
	Khu phố Nguyễn Giáo
	Trước kia thôn Nguyễn và thôn Xuân Thụ có chung đền, chùa. Sau khi phân chia lại địa giới hành chính, năm 2012, nhân dân khu phố Nguyễn Giáo đã xây mới đền, chùa để có nơi sinh hoạt tín ngưỡng. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Tam Lư (Kính Thiên tự)
	Khu phố Tam Lư
	Tài liệu văn bia ở chùa cho biết chùa được xây dựng vào đầu thế kỷ XVIII và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân. Trải thời gian, chùa đã xuống cấp và hư hỏng nặng. Năm 2005 nhân dân đã xây dựng lại chùa. Hiện chùa còn bảo lưu được hệ thống văn bia, văn chuông có niên đại từ thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1375/QĐ-UBND, ngày 25/10/2006

	Chùa Vĩnh Kiều (Thiên Ứng tự)
	Khu phố Vĩnh Kiều
	Chùa được xây dựng vào thời Lê và đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa dưới thời Nguyễn. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa bị đốt phá. Hòa bình lập lại nhân dân đã khôi phục lại chùa.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 138/QĐ, ngày 31/01/1992

	Đền Cẩm Giang
	Khu phố 4
	Đền được khởi dựng từ lâu đời, bị phá trong chiến tranh. Năm 1960 nơi đây làm trụ sở ủy ban, làm nhà văn hóa. Năm 2007 nhân dân đã xây dựng lại đền trên vị trí nền xưa đất cũ. Đền thờ thành hoàng là Pháp Hải đại vương- danh tướng dưới thời Hai Bà Trưng.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền Lễ Xuyên
	Khu phố Lễ Xuyên
	Đền vốn được xây dựng từ thời Lê, gồm các công trình: Nghi môn, Tiền tế, Hậu cung, Tả vu, Hữu vu. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đền bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1990, nhân dân xây dựng lại đền trên nền đất cũ. Đền thờ thành hoàng là đức thánh Tam Giang.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền Nguyễn Giáo
	Khu phố Nguyễn Giáo
	Trước kia thôn Nguyễn và thôn Xuân Thụ có chung đền, chùa. Sau khi phân chia lại địa giới hành chính, năm 2012, nhân dân khu phố Nguyễn Giáo đã xây mới đền, chùa để có nơi sinh hoạt tín ngưỡng. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền thờ Tiến sĩ Nguyễn Ngô Chung
	Khu phố 1
	Đền thờ thờ tiến sĩ Nguyễn Ngô Chung - làm quan dưới triều nhà Lê, có nhiều công lao với dân với nước. Đền được xây dựng từ thời Nguyễn, bị phá trong kháng chiến chống Pháp. Năm 2015 nhân dân và con cháu xây dựng lại ngôi đền mới với diện mạo khang trang tố hảo.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1598/CT, ngày 30/11/1996

	Đình Cẩm Giang
	Khu phố 1
	Được xây dựng vào thời Lê và trùng tu vào thời Nguyễn; các mảng chạm khắc của đình mang phong cách kiến trúc của hai thời Lê – Nguyễn. Đình thờ thành hoàng là Pháp Hải đại vương. Hiện đình còn bảo lưu được nhiều tài liệu hiện vật mang dấu ấn nghệ thuật của hai thời Lê- Nguyễn.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 100-VH/QĐ, ngày 21/01/1989

	Đình Lễ Xuyên
	Khu phố Lễ Xuyên
	Đình được xây dựng vào thời Hậu Lê (1753) chạm khắc tinh xảo nghệ thuật, được trùng tu vào thời Nguyễn, trong kháng chiến chống Pháp bị phá một phần; thờ thánh Tam Giang; Đình còn bảo lưu được các mảng trang trí kiến trúc với đề tài tứ linh, tứ quý và một số đồ thờ tự quý mang phong cách nghệ thuật thời Lê - Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 142/QĐ-CT, ngày 29/01/2003

	Đình Tam Lư
	Khu phố Tam Lư
	Được xây dựng từ thời Lê, đến thời Nguyễn được trùng tu mở rộng; thờ thành hoàng là đức thánh Tam Giang. Đình là công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp từ thời Nguyễn còn bảo lưu được đến ngày nay. Đình còn là nơi lưu giữ nhiều tài liệu hiện vật quý như sắc phong, bia đá, ngai bài vị…có niên đại từ thời Lê - Nguyễn.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 51/2001/QĐ-BVHTT, ngày 27/12/2001

	Đình Vĩnh Kiều
	Khu phố Vĩnh Kiều
	Đình Vĩnh Kiều được xây dựng vào thời Lê và được tu sửa vào thời Nguyễn, gần đây nhất là vào năm 1988. Đình thờ thành hoàng là đức thánh Tam Giang.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 138/ QĐ, ngày 31/01/1992

	Nhà cụ Tú Ba 
	Khu phố 1
	Di tích vốn được khởi dựng lâu đời, năm 2011 được tôn tạo lại. Cụ Tú Ba là ông ngoại đồng chí Nguyễn Văn Cừ, người đã có công nuôi dưỡng đồng chí Nguyễn Văn Cừ khi còn nhỏ. Đây cũng là một trong những cơ sở cách mạng của làng Cẩm Giang thời kỳ tiền khởi nghĩa.  
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1598/CT, ngày 30/11/1996

	Nhà thờ họ Nguyễn
	Khu phố 1
	Nhà thờ là nơi thờ tiên tổ dòng họ Nguyễn đã tới định cư ở địa phương tới nay được 20 đời. Nơi đây còn là một trong những cơ sở cách mạng của làng Cẩm Giang thời kỳ tiền khởi nghĩa, là nơi nuôi dưỡng, bảo vệ an toàn cho các đồng chí Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ… như đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt...  
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 143/QĐ-UBND, ngày 01/02/2016

	Nhà thờ Tiến sĩ Thang Nghĩa Phương
	Khu phố 2
	Nhà thờ vốn được khởi dựng từ lâu đời. Năm 1994, con cháu xây dựng lại nhà thờ trên nền xưa đất cũ Thang Nghĩa Phương (1451-1525): Năm 31 tuổi đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Tân Sửu niên hiệu Hồng Đức 12 (1481) đời Lê Thánh Tông, đã có nhiều công lao với dân, với nước.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ Giáo xứ
	Khu phố Nguyễn Giáo
	Xây dựng vào TK XX.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH
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	Chùa Càn Nguyên
	Khu phố Dương Lôi
	Chùa vốn được xây dựng từ lâu đời ở vị trí đầu làng (nay gọi là khu phố) với quy mô to lớn và khi ấy chùa có tên là Quỳnh Lâm. Đến thời Lý, vua Lý Công Uẩn cho trùng tu lại và đổi tên là chùa Càn Nguyên. Ngoài ra chùa còn có tên nôm là chùa So. Năm 1946, giặc Pháp huỷ một phần chùa. Đến năm 2008 xây dựng lại tòa Tam bảo với quy mô nhỏ. Hiện nay trong chùa còn bảo lư được một bia đá và một bát hương đá có niên đại thời Nguyễn.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Cha Lư
	Khu phố Dương Lôi
	Chùa được khởi dựng từ lâu đời. Ngoài thờ Phật đây còn là nơi thờ bà Phạm Thị người quê hương là thân mẫu của vua Lý Công Uẩn. Thời Lê chùa được trùng tu mở rộng. Năm 1858 chùa được trùng tu Tiền đường, thiêu hương và làm mới hai dãy hành lang, năm 1993 và năm 1997 tu sửa nhỏ, năm 2000 trùng tu lớn tòa Tam bảo. Hiện chùa còn bảo lưu được một số hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 74-VH/QĐ, ngày 02/02/1993

	Chùa Đại Đình 
(Cổ Pháp tự)
	Khu phố Đại Đình
	Chùa có lịch sử lâu đời, TK X chùa đã là trung tâm Phật giáo lớn. Chùa xưa có quy mô to lớn theo kiểu kiến trúc “Nội công ngoại quốc”. Những năm 1950-1951, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến, chùa bị dỡ bỏ. Năm 1998, địa phương xây dựng lại chùa trên nền đất cũ. Hiện chùa còn bảo lưu được một số hiện vật thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 97/QĐ-UBND, 18/01/2010

	Chùa Nội Trì (Hưng Phúc tự)
	Khu phố Nội Trì
	Chùa được xây dựng từ lâu đời với quy mô nhỏ. Trải thời gian, chiến tranh, chùa đã bị hư hỏng nhiều. Năm 2005 chùa được địa phương cho đại trùng tu, tôn tạo lại trên nền xưa đất cũ. Hiện chùa còn bảo lưu được một số hiện vật như chuông đồng, bia đá có niên đại thời Nguyễn.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Yên Lã
(Vô Vi tự)
	Khu phố Yên Lã
	Được xây dựng vào thời Lê, thời Nguyễn được mở rộng. Hiện chùa còn bảo lưu được hệ thống tượng Phật thời Lê- Nguyễn, hai quả chuông đồng đúc từ thời Nguyễn và hơn 100 bộ ván khắc chữ Hán in kinh Phật.
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 08/2004/QĐ- BVHTT, ngày 23/02/2004

	Đền Đầm 
(Thủy Tiên linh từ)
	Khu phố Nội Trì
	Đền nằm trên một gò đất nổi giữa đầm Loa Hồ, Đền Đầm gắn với tục thờ Mẫu và Đức Thánh Trần. Đền được xây dựng từ thời Lê, lúc đầu là một ngôi đền nhỏ, qua năm tháng được tu tạo và xây dựng thêm. Thật đáng tiếc ngôi đền đã bị thực dân Pháp phá hủy một phần. Năm 1991, nhân dân trùng tu tôn tạo đền trên nền xưa đất cũ. Đền còn bảo lưu một số hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền Miễu 
(Đền thờ Lý triều Thánh mẫu)
	Khu phố Dương Lôi
	Đền được xây dựng từ thời Lý. Trải thời gian, chiến tranh, đền bị phá hủy. Năm 1997, nhân dân xây dựng đền. Đền tôn thờ bà Phạm Thị- thân mẫu của đức vua Lý Thái Tổ và tại đền còn phối thờ 8 vị vua triều Lý. Hiện đền còn bảo lưu được 1 cây hương đá “Thiên đài thạch trụ” (1750).
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 828/QĐ - BVHTTDL, ngày 03/3/2009

	Đền Nội Trì
	Khu phố Nội Trì
	Đền xưa được xây dựng từ lâu đời, bị phá trong kháng chiến chống Pháp. Năm 2012 đền được trùng tu tôn tạo lại trên nền xưa đất cũ với quy mô nhỏ. Đền thờ tướng quân Phạm Đình Trọng là một tướng dưới triều nhà Lê Trung Hưng. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền Thiện
	Khu phố Yên Lã
	Đền được xây dựng từ lâu đời, bị phá hủy trong chiến tranh. Năm 2012 đền được trùng tu tôn tạo lại trên nền xưa đất cũ. Đền thờ đức thánh Trần Hưng Đạo và thờ Mẫu. Hiện nay đền còn bảo lưu được một số hiện vật như bia đá, giá kiếm, kiếm thờ có niên đại thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền Yên Lã 
(Đền Trong)
	Khu phố Yên Lã
	Đền khởi dựng từ lâu đời, đã bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp. Đến năm 2015-2016, bằng nguồn vốn xã hội hóa nhân dân địa phương đã trùng tu tôn tạo lại trên nền xưa đất cũ. Đền thờ tướng quân Phạm Đình Trọng. Hiện đền còn bảo lưu được một số hiện vật như bát hương gốm, bát thờ, bát hương có niên đại thời Lê-Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Đại Đình
	Khu phố Đại Đình
	Đình được xây dựng từ lâu đời với quy mô to lớn, là nơi hoạt động cách mạng của cán bộ Việt Minh nên bị thực dân Pháp phát hiện và năm 1949 đình đã bị chúng đốt cháy hoàn toàn. Năm 1963 nhân dân địa phương xây dựng đình Và vào các năm 1993, năm 2004, năm 2007, 2014, 2017 đình được trùng tu khang trang. Đình thờ thành hoàng là Ngô Gia Đại Vương. Hiện nay trong đình còn bảo lưu một số hiện vật thời Lê - Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 226/QĐ-CT, ngày 10/3/2003

	Đình Dương Lôi
	Khu phố Dương Lôi
	Đình được xây dựng vào thời Lê, trải qua một số lần trùng tu tôn tạo, năm 2014, trùng tu lớn toàn bộ đình. Đình thờ tám vị vua Lý và thân mẫu Phạm Thị Ngà. Hiện đình còn bảo lưu được một số hiện vật niên đại thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 74-VH/QĐ, ngày 02/02/1993

	Đình Nội Trì
	Khu phố Nội Trì
	Đình được xây dựng từ lâu đời. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, đình là nơi diễn ra cuộc họp của Việt Minh và có khẩu hiệu của Việt Minh họp chi bộ lãnh đạo nhân dân nên bị Pháp đốt. Năm 1961 đình được dựng lại với quy mô nhỏ trên nền xưa đất cũ. Năm 1994 đình tu sửa lớn. Năm 1997, xây dựng tòa Tiền tế. Năm 2018 tu sửa nền và toàn bộ cột. Đình thờ tướng quân Phạm Đình Trọng. Hiện đình còn lưu được một bài vị có niên đại thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Yên Lã
	Khu phố Yên Lã
	Ngôi đình hiện nay là một trong những công trình thời Lê, được mở rộng vào thời Nguyễn. Năm 1970, thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm và nói chuyện với nhân dân địa phương tại đình. Đình thờ Thánh Tam Giang. Hiện nay đền còn bảo lưu được một số hiện vật có niên đại thời Lê-Nguyễn. 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 08/2004/QĐ- BVHTT, ngày 23/02/2004

	Nhà thờ họ Nguyễn
	Khu phố Đại Đình
	Nhà thờ được xây dựng từ lâu đời ở vị trí cuối làng. Nơi đây thờ tổ tiên của dòng họ. Dòng họ có ông Nguyễn Đình Khôi, sinh năm Nhâm Dần, năm 27 tuổi đỗ Đệ Tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Mậu Thìn, niên hiệu Đoan Khánh 4 (1508) đời Lê Uy Mục. Hiện nhà thờ còn bảo lưu được một bia đá thời Nguyễn và một bát hương thời Lê.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Vũ (Đại tôn)
	Khu phố Nội Trì
	Nhà thờ vốn được xây dựng từ lâu đời, bị phá trong kháng chiến chống Pháp. Năm 2002 các con cháu dòng họ xây dựng lại nhà thờ trên nền xưa đất cũ. Nhà thờ thờ cụ tổ của dòng họ là cụ Tự Phúc Ân. Hiện nhà thờ còn bảo lưu được hai bia đá có niên đại thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Vũ Chi III
	Khu phố Nội Trì
	Nhà thờ được xây dựng năm 2011. Công trình kiến trúc của nhà thờ là sản phẩm kiến trúc thời Nguyễn. Ngôi nhà được mua lại từ làng Đình Bảng. Nhà thờ họ Vũ Chi 3 thờ cụ tổ của dòng họ là cụ Vũ Lăng Tố và cụ bà Chu Thị Sửu. 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH
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	Chùa Bính Hạ (Linh Cảm tự)
	Khu phố Bính Hạ
	Chùa xưa được xây dựng từ lâu đời trên bãi đất chùa tròn. Năm 1952 chùa tròn bị thực dân Pháp đốt. Đến năm 1992 chùa được xây mới trên nền đất chùa cũ Tam bảo. Hiện chùa bảo lưu được 1 chuông đồng năm 1847. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Trang Liệt (Đông Lai Tự)
	Khu phố Trang Liệt
	Chùa được xây dựng vào thời Lê. Thời Nguyễn chùa luôn được quan tâm tu sửa tôn tạo, đợt tu sửa cuối cùng năm 1922. Năm 1952, giặc Pháp bắn phá chùa hư hại nặng. Năm 1997, nhân dân sửa chữa lại Tam bảo. Từ đó đến nay chùa được tôn tạo lại khang trang.   
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền Bính Hạ
	Khu phố Bính Hạ
	Đền được xây dựng vào thời Lê và đã được tu sửa vào thời Nguyễn. Năm 2012 ngôi đền được trùng tu lại. Hiện có kết cấu kiểu chữ Đinh. Đền Bính Hạ thờ tướng quân Tam Ngọ và phu nhân hoàng hậu (vợ ông Tam Ngọ). Hiện di tích còn bảo lưu được nhiều đồ thờ tự có giá trị thời Lê- Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 457- QĐ,ngày 25/3/1991

	Đền Trang Liệt
	Khu phố Trang Liệt
	Đền có lịch sử khá lâu đời, đến năm Chính Hòa thứ 13 đền được tu sửa lại. Năm 1743 đời vua Lê Hiên Tôn, lại tiếp tục tu bổ. Vào năm Cảnh Hưng thứ 28 (1767). Đền có bình đồ kiến trúc kiểu chữ Tam. Đền thờ các vị danh tướng thời Trần là 2 mẹ con Trần Bà Liệt và đức thánh Trần Quang Khải. Hiện đền bảo lưu được 21 đạo sắc phong Lê- Nguyễn, thần tích, và nhiều hiện vật có giá trị.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 28-VH/QĐ, ngày 18/01/1988

	Đình Bính Hạ
	Khu phố Bính Hạ
	Đình được khởi dựng từ rất lâu đời,thời Nguyễn có quy mô to lớn. Đầu những năm 80, đình bị xuống cấp phải dỡ bỏ. Năm 1997-1998 được phục dựng. Năm 2017 đình được nhân dân tôn tạo. Hiện đình kiến trúc hình chữ Đinh gồm 2 tòa đại đình và hậu cung. Đình thờ vọng Tam Ngọ đại vương và Phu nhân hoàng hậu.  
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 2312/QĐ-UBND, ngày 19/12/2018

	Đình Trang Liệt
	Khu phố Trang Liệt
	Đình được xây dựng vào năn 1813. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp đình bị phá hủy một số hạng mục. Năm 1959 và 1996 tu sửa lại đình. Năm 2019 ngôi đình đang được trùng tu tôn tạo. Đình thờ 2 vị danh tướng thời Trần là Trần Bà Liệt và Trần Quang Khải.  
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 28-VH/QĐ, ngày 18/01/1988

	Nhà thờ Nguyễn Đức Thận
	Khu phố Trang Liệt
	Di tích xây dựng trước năm 1945, vẫn được bảo tồn nguyên vẹn đến nay. Hiện nhà thờ có kiến trúc hình chữ Nhị. Nhà thờ thờ cụ Nguyễn Đức Thận (1463- ?) đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân Hoàng Giáp khoa Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức 21 (1490) đời Lê Thánh Tông, từng đi sứ sang nhà Minh làm quan đến chức Thượng Thư. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH
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	Chùa Đồng Hương (Tôn Linh tự)
	Thôn Đồng Hương
	Chùa có lịch sử lâu đời. Trải thời gian chùa được tôn tạo nhiều lần, đến nay tòa tam bảo có kiến trúc kiểu chữ đinh. Tại đây các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo… đã hoạt động cách mạng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa (1940-1941). Chùa còn lưu giữ được một số hiện vật thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 1460-QĐ/VH, ngày 28/6/1996

	Chùa Hương Mạc (Sùng Hột tự)
	Thôn Hương Mạc
	Chùa xưa ở cánh đồng Mả Bắp, năm 1945 bị phá dỡ do tiêu thổ kháng chiến. Năm 2001 nhân dân xây dựng ngôi chùa trên vị trí hiện nay gồm nhiều công trình tam bảo, 2 dãy hành lang, tam bảo hậu. Hiện chùa còn lưu giữ được một số hiện vật thời Lê - Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Kim Bảng (Khánh Tâm tự)
	Thôn Kim Bảng
	Chùa được khởi dựng vào thời Lê (1511) do bà Hoàng Thị Phùng hưng công xây dựng. Trải thời gian ngôi chùa được nhân dân trùng tu, xây dựng nhiều lần, đến nay chùa có nhiều công trình, tam bảo kiến trúc kiểu chữ đinh. Chùa còn 1 cây hương đá, các hiện vật trong chùa mới được bổ sung. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 161/QĐ-CT, ngày 08/02/2002

	Chùa Kim Thiều (Kim Thánh tự)
	Thôn Kim Thiều
	Chùa xưa được dựng ở đầu làng. Năm 1930 chùa được chuyển vào trong làng, dựng trên khu đất của nghè. Kháng chiến chống Pháp chùa bị tiêu thổ. Năm 1993 nhân dân xây dựng lại chùa theo kiểu chữ đinh. Hiện vật và tượng phật trong chùa hoàn toàn mới.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Mai Động (Mai Lương tự)
	Thôn Mai Động
	Chùa được xây dựng từ lâu đời, năm 1949 bị tiêu thổ kháng chiến. Năm 1950-1951 được khôi phục. Năm 2003 nhân dân xây dựng lại ngôi chùa khang trang, tố hảo như hiện nay.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Vĩnh Thọ (Hưng Mi tự)
	Thôn Vĩnh Thọ
	Chùa được khởi dựng từ lâu đời, năm 1947 thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến, chùa bị phá cùng với đình. Năm 1996-1997 nhân dân chuyển chùa vào xây dựng trong làng bên cạnh đình cách vị trí chùa cũ 500m. Năm 2002 chùa được trùng tu. Toàn bộ tượng phật trong chùa đều mới bổ sung.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền thờ các Tiến sĩ họ Trần
	Thôn Kim Thiều
	Đền là nơi sống và học tập của cụ Trần Ngạn Húc. Sau khi cụ mất dòng họ đã dựng đền để thờ cụ và các vị khoa bảng dòng họ Trần. Trải thời gian đền được tu sửa nhiều lần. Đền có kiến trúc kiểu chữ nhị. Hiện vật trong đền mới bổ sung. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 106/1998/
QĐ-UB, ngày 19/12/1998

	Đền thờ Quốc sư Đàm Công Hiệu
	Thôn Hương Mạc
	Đền được dựng vào năm 1721. Năm 1848 đền bị giặc bắn cháy một phần. Trải thời gian ngôi đền được tu bổ nhiều lần theo lối kiến trúc cổ. Đền thờ cụ Đàm Công Hiệu, sinh năm 1652 – là hậu duệ đời thứ 6 của cụ Đàm Thận Huy. Hiện đền còn lưu giữ được nhiều cổ vật thời Lê - Nguyễn.  
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 28-VH/QĐ, ngày 18/01/1988

	Đền thờ Tiến sĩ Đàm Đình Cư
	Thôn Hương Mạc
	Đền được khởi dựng từ thời Lê-Mạc. Trải thời gian đền được tu bổ nhiều lần. Đền là nơi tôn thờ tiến sĩ Đàm Đình Cư, cụ sinh năm 1509 tên húy là Cư, thụy là Đoan Thuận tiên sinh. Năm 1538 đời Mạc Đăng Doanh ông thi đậu Đệ nhị giáp tiến sĩ và làm quan cho nhà Mạc. Đền còn lưu được một số hiện vật thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989

	Đền thờ Đàm Thận Huy (Tiết Nghĩa Từ)
	Thôn Hương Mạc
	Đền được khởi dựng năm 1666. Năm 1917 đền được trùng tu tôn tạo. Năm 1949 một số công trình bị phá dỡ do tiêu thổ kháng chiến. Ngôi đền là nơi tôn thờ cụ Đàm Thận Huy, tự là Mặc Hiên, thụy là Trung Hiến, cụ sinh năm Quý Mùi (1463), đời vua Lê Thánh Tôn, cụ làm quan triều Lê. Hiện đền còn lưu giữ được khá nhiều cổ vật thời Lê - Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 28-VH/QĐ, ngày 18/01/1988

	Đền thờ Đỗ Đại Uyên
	Thôn Hương Mạc
	Đền được dựng sau khi cụ mất, năm 1872 đền thờ bị đốt cháy. Năm Kỷ Mão (1879) dòng họ dựng lại 3 gian nhà nhỏ. Năm 1930 dòng họ xây dựng lại nhà thờ theo kiểu chữ công. Đền thờ là nơi tôn thờ tiên tổ dòng họ Đỗ và Hoàng giáp Đỗ Đại Uyên. Hiện vật trong đền chủ yếu là mới bổ sung.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 105/1998/QĐ-UB, ngày 19/12/1998

	Đền thờ Thám hoa Nguyễn Doãn Văn
	Thôn Vĩnh Thọ
	Đền thờ được xây dựng từ lâu để tôn thờ ông tổ họ Nguyễn Doãn là thám hoa Nguyễn Doãn Văn và bậc đại khoa của dòng họ. Trải qua thời gian ngôi đền đã được dòng họ tu sửa nhiều lần nhưng vẫn giữ được lối kiến trúc truyền thống gồm 3 gian bằng gỗ. Hiện nay các tài liệu hiện vật trong đền đều mới được bổ sung. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 934/QĐ-UBND, 04/8/2011

	Đền thờ Nguyễn Giản Thanh
	Thôn Hương Mạc
	Xưa đền thờ ở trong làng, cách vị trí hiện nay khoảng 100m. Năm 1926 dòng họ chuyển đền về vị trí hiện nay, đền thờ dựng theo kiểu chữ nhị, bộ khung bằng gỗ. Đây là đền thờ đại tôn - nơi thờ phụng các danh nhân khoa bảng Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh. Hiện  đền còn lưu giữ được một số tài liệu hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 100-VH/QĐ
ngày 21/01/1989

	Đền thờ Nguyễn Hữu
	Thôn Mai Động
	Họ Nguyễn Hữu có nguồn gốc từ làng Xuân Bôi Khoảng thời Lê Trung Hưng di cư về làng Mai Động. Từ đời cụ tổ đến nay dòng họ đã tồn tại 19 đời. Đền thờ được dựng từ lâu đời để tôn thờ tổ tiên họ Nguyễn Hữu làng Mai Động. Nhà thờ còn lưu giữ được hiện vật thời Nguyễn, 2 sắc thời Lê.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 104/1998/
QĐ-UB, ngày 19/12/1998

	Đình Đồng Hương
	Thôn Đồng Hương
	Đình được dựng từ lâu đời. Trải thời gian và chiến tranh đình được tu bổ nhiều lần, đến nay đình có kiến trúc kiểu chữ đinh. Đình thờ 3 vị thiên thần, ngoài ra còn phối thờ ông tổ nghề gỗ và nhị vị thánh phụ, thánh mẫu. Hiện đình còn lưu giữ được một số hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Hương Mạc
	Thôn Hương Mạc
	Đình khởi dựng vào thời Lê, sau đình bị cháy, năm Gia Long 7 (1809) ông Đàm Thận Trọng làm Tiên Chỉ dựng lại ngôi đình. Kháng chiến chống Pháp đình bị tiêu thổ. Năm 2003 nhân dân xây dựng lại ngôi đình hoàn toàn bằng gỗ. Đình thờ 4 vị thiên thần. Đình còn lưu giữ được khá nhiều cổ vật có niên đại thời Nguyễn.  
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 2177/QĐ-CT, ngày 20/12/2004

	Đình Kim Bảng
	Thôn Kim Bảng
	Đình được khởi dựng vào năm 1776, bị phá trong kháng chiến chống Pháp. Năm 1825 tòa Đại đình được khôi phục theo kiến trúc thời Lê. Năm 2003 nhân dân dựng thêm tòa tiền tế. Đình thờ Cao Sơn đại vương và Quý Minh đại vương, phối thờ tổ nghề chạm khắc gỗ. Hiện đình còn lưu giữ được khá nhiều tài liệu hiện vật thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 161/QĐ-CT, ngày 08/02/2002

	Đình Kim Thiều
	Thôn Kim Thiều
	Đình được khởi dựng lâu đời, năm 1949, đình bị phá do tiêu thổ kháng chiến. Hòa bình, nhân dân xây dựng lại đình trên nền đất đình cũ. Trải thời gian, công trình đã được tu bổ nhiều lần. Năm 2005 đình được trùng tu theo kiểu tiền chữ nhất hậu chữ đinh. Đình thờ Trịnh Khắc Minh.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 55/QĐ-UBND, 18/01/2011

	Đình Mai Động
	Thôn Mai Động
	Đình có lịch sử lâu đời. Thời Nguyễn chuyển về vị trí hiện nay. Trải thời gian đình được trùng tu nhiều lần, đến nay có kiến trúc kiểu tiền chữ nhất hậu chữ đinh. Đình thờ Quý Minh hiển ứng Đại vương, Nguyệt Anh Chinh thục công chúa, Phi Nương Tiên Dung công chúa. Đình còn lưu giữ được các tài liệu có niên đại thời Lê –Nguyễn.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989

	Đình Vĩnh Thọ
	Thôn Vĩnh Thọ
	Đình được khởi dựng từ lâu đời. Trong kháng chiến chống Pháp đình bị phá hủy. Năm 1991 nhân dân khôi phục lại đình trên vị trí đất cũ theo kiểu chữ đinh. Đình thờ Cao Sơn đại vương và Phương Dung hoàng hậu. Các hiện vật trong đình có niên đại thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Lăng tại thọ hầu Đàm Viết Kính
	Thôn Kim Bảng
	Khu lăng được dựng vào thời Lê Cảnh Hưng. Trải qua thời gian di tích đã nhiều lần được trùng tu tôn tạo. Hiện nay trong khuôn viên gồm có nhà thờ mới được xây dựng và khu sinh phần cụ Đàm Viết Kính. Đây là nơi tôn thờ ông bà Đàm Viết Kính. Hiện lăng còn lưu giữ được khá nhiều tài liệu hiện vật thời Lê – Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 235/QĐ-UBND, ngày 21/02/2006

	Nhà thờ họ Đàm Công
	Thôn Kim Bảng
	Nhà thờ được dựng từ lâu đời. Thời Nguyễn dòng họ dựng lại tòa hậu đường 3 gian bằng gỗ lim. Năm 1995 dòng họ dựng tòa tiền đường và xây cổng tồn tại đến nay. Đây là nơi tôn thờ cụ tổ Đàm Công tự Phúc An và các hậu duệ của cụ. Các hiện vật mới được bổ sung.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 290/QĐ-UBND, 28/02/2007

	Nhà thờ họ Đàm Đức
	Thôn Kim Bảng
	Nhà thờ được dựng từ lâu đời và được tu sửa nhiều lần. Hiện nhà thờ có kiến trúc kiểu chữ đinh. Đây là nơi tôn thờ tổ tiên dòng họ Đàm Đức. Nhà thờ còn lưu giữ 1 số đồ thờ tự thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 703/QĐ-UBND, 23/6/2020

	Nhà thờ họ Đàm Thuận
	Thôn Mai Động
	Nhà thờ được xây dựng từ năm 1934 theo kiểu tiền tế, nhà cầu và hậu đường theo kiểu chữ đinh. Đây là nơi tôn thờ tổ tiên của dòng họ, hiện trong nhà thờ còn lưu giữ được một số tài liệu hiện vật có niên đại thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Từ đường họ Nguyễn Chu
	Thôn Kim Thiều
	Từ đường được xây dựng từ lâu đời, năm 1935 được trùng tu lại. Trải thời gian và chiến tranh, nhiều bộ phận kiến trúc đã bị hư hỏng. Năm 1995 dòng họ đã xây lại theo kiến trúc chữ nhị gồm tiền đền và hậu đền. Từ đường là nơi tôn thờ tổ tiên dòng họ Nguyễn Chu, cụ tổ là cụ Thế Ngu đến nay là 21 đời. Các hiện vật trong di tích chủ yếu là mới.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 135/QĐ-CT, ngày 29/01/2003

	Từ đường Tiến sĩ Vũ Công Dự
	Thôn Vĩnh Thọ
	Từ đường được khởi dựng từ thời Lê. Năm Duy Tân 10 (1916) từ đường được trùng tu tôn tạo và giữ nguyên kiến trúc đến ngày nay. Năm 2010 dòng họ xây thêm tòa phương đình phía trước. Từ đường có kiến trúc kiểu chữ nhất, là nơi tôn thờ Tiến sĩ Vũ Công Dự - Ông làm quan cho nhà Mạc. Trong từ đường còn lưu giữ được một số hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1059/QĐ-UBND, 12/8/2008

	[bookmark: _Toc48741137]Phường Phù Chẩn (10 di tích)

	Chùa Doi Sóc
(Phổ Quang Tự), (Phổ Quang Thiền Tự)
	Thôn Doi Sóc
	Chùa được xây dựng từ lâu đời, đến thời Lê Trung Hưng được xây dựng với quy mô lớn, bị phá dỡ trong kháng chiến chống Pháp, năm 1994 nhân dân dựng một ngôi nhà cấp 4 thờ Phật, năm 2000 chùa được xây dựng lại trên nền xưa đất cũ. Năm 2004, khánh thành Tam bảo chùa, từ đây chùa Doi có thêm tên chữ là “Phổ Quang thiền tự”. Năm 2014, xây dựng nhà Tổ. Năm 2017, xây dựng Tam Quan.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Phù Lộc (Thiên Khánh tự)
	Thôn Phù Lộc
	Chùa được xây dựng từ lâu đời, trong kháng chiến chống Pháp bị đốt cháy hoàn toàn; năm 2000 nhân dân xây dựng lại chùa trên nền xưa đất cũ, năm 2019, nhân dân tiến hành xây dựng nhà Tổ 9 gian, chất liệu bê tông cốt thép. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Rích Gạo (Hưng Giao tự)
	Thôn Rích Gạo
	Chùa xưa nằm trên đất đình hiện nay, năm 1947 bị phá dỡ, nguyên liệu và đồ thờ của đình được chuyển về chùa, từ đó chùa Keo chuyển thành đình Keo, nhà kho cũ dùng làm chùa. Năm 2009, chùa mới được xây dựng lại đến năm 2012 thì khánh thành.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền xóm Nội
(Đền Cao Sơn)
	Thôn Phù Lộc
	Đền được khởi dựng từ thời Lê, kháng chiến chống Pháp đền bị phá hủy. Mặc dù vậy, dân làng vẫn gom những vật liệu còn sót lại của đền và vẫn thờ phụng thánh ở vị trí cũ. Năm 2003 xây dựng Hậu cung mới, năm 2017 xây lại tòa Tiền tế. Đền thờ đức Thánh Cao Sơn. Hiện đền còn lưu giữ được tấm bia đá và bát hương đá có niên đại thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 2311/QĐ-UBND, ngày 19/12/2018

	Đền thờ và phần mộ Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính
	Thôn Doi Sóc
	Được xây dựng vào năm 1631 và được tu sửa lớn vào triều Nguyễn triều vua Bảo Đại (1940), các năm 1970, 1990 tiếp tục được tu sửa; năm 2006 xây dựng Tiền tế, năm 2010 trùng tu Hậu cung; năm 2000 xây dựng lăng mộ quan trạng. Đền thờ quan trạng nguyên và các bậc tiên tổ trong dòng tộc. Hiện còn bảo lưu một số hiện vật thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 165/CT, ngày 24/02/1998

	Điện thờ Đức Thánh Trần
	Thôn Phù Lộc
	Điện được xây dựng từ lâu đời, gồm các công trình: điện thờ chính và nhà sắp lễ. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, điện bị hư hại và ngôi nhà sắp lễ đã bị dỡ bỏ. Điện thờ Đức Thánh Trần, phối thờ Đức Thánh Mẫu và Đức Thánh Cô. Điện còn bảo lưu được sắc phong và nhiều đồ thờ tự có niên đại thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Doi Sóc
	Thôn Doi Sóc
	Đình xưa kia vốn gọi là nghè, được khởi công xây dựng từ lâu đời, bị tiêu thổ trong kháng chiến chống Pháp. Năm 1994, xây dựng đình mới gồm 3 gian, năm 1998 nâng cấp xây dựng thêm 5 gian nhà ngoài chồng diêm, năm 2018 xây dựng tòa Tiền tế. Đình thờ Dược Công đại vương và Ngọ Phương Công đại vương, là 2 trong 4 anh em “tứ thánh nhất tâm” của tổng Phù Chẩn xưa.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1566/QĐ-UBND, ngày 09/10/2019

	Đình Keo
	Thôn Rích Gạo
	Được xây dựng từ lâu đời và đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa; năm 2004 Nhà nước hỗ trợ kinh phí phục hồi lại đình theo dáng vẻ cũ. Năm 2018 tiến hành tu sửa phần Hậu cung. Đình thờ thành hoàng là Bộc Xạ đại vương, ngoài ra còn phối thờ các danh nhân khoa bảng người quê hương.
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 295-QĐ/BT, ngày 12/02/1994

	Đình Phù Lộc
	Thôn Phù Lộc
	Đình được xây dựng từ lâu đời, bị phá trong kháng chiến chống Pháp; năm 1950 nhân dân dựng ngôi đình nhỏ và đến năm 2003 đình mới được xây theo phong cách đình xưa; năm 2012 đình tiếp tục được trùng tu; đình thờ Bất Lự đại vương vị tướng tài của Thục An Dương Vương. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1626/QĐ-UBND, ngày 21/12/2012

	Lăng vua Lê Uy Mục 
	Thôn Rích Gạo
	Lăng vua Lê Uy Mục được xây dựng vào thời Hậu Lê, còn lưu giữ được một số côt vật quý như bia đá “Lê triều Uy Mục hoàng đế lăng” dựng năm Minh Mệnh 27 (1840) được chạm khắc công phu nghệ thuật.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 282/QĐ-CT, ngày 18/3/2002

	[bookmark: _Toc48741139]Phường Phù Khê (21 di tích)

	Chùa làng Tiến Bào (Liên Bào tự)
	Thôn Tiến Bào
	Được xây dựng vào thời Lê, trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Năm 2006, xây dựng lại chùa. Trong chùa còn bảo lưu được bia đá, chuông đồng, cây hương đá… có niên đại thời Lê Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Nghĩa Lập (Cảm Ứng tự)
	Thôn Nghĩa Lập
	Xây dựng từ thời Lê Trung Hưng, trùng tu thời Nguyễn. Trải thời gian chùa bị xuống cấp. Năm 2008, xây dựng lại chùa trên vị trí cũ. Chùa còn bảo lưu được bia đá, chuông đồng niên đại thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Phù Khê Thượng (Hồng Ân tự)
	Thôn Phù Khê Thượng
	Khởi dựng từ lâu đời, qua nhiều lần trùng tu tôn tạo; bị phá hủy trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 2004, chùa được xây dựng lại gồm các hạng mục công trình: Tam bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà thờ vong, nhà thờ các Anh hùng liệt sĩ, nhà bia, lầu Quan âm.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Phù Khê Đông (Vĩnh Lại tự)
	Thôn Phù Khê Đông
	Được khởi dựng từ TK X, trải nhiều lần trùng tu, đến nay chùa mang kiến trúc thời Nguyễn. Chùa còn là địa điểm cách mạng những năm Tiền khởi nghĩa 1937-1940. Chùa còn bảo lưu được bia đá, cây hương đá, chuông đồng, tượng Phật… có niên đại thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 282/QĐ-CT, ngày 18/3/2002

	Đền Nghĩa Lập
	Thôn Nghĩa Lập
	Được khởi dựng từ lâu đời, bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp. Năm 2012 xây dựng lại trên vị trí cũ. Đền thờ Thành Hòa đại vương. Trong đền có phần mộ của thánh, tương truyền là nơi ngài hóa.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền thờ họ Nguyễn
	Thôn Phù Khê Thượng
	Được khởi dựng đời vua Lê Anh Tông (1560), trải thời gian được tu sửa nhiều lần, gần đây nhất năm 1999. Từ đường là nơi tôn thờ tổ tiên và các nhà khoa bảng dòng họ Nguyễn thôn Phù Khê, trong đó có danh nhân Nguyễn Trãi. Di tích còn bảo lưu được một số tài liệu cổ vật như bia đá, gia phả, đồ thờ tự có niên đại thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 112/1998/
QĐ-UB, ngày 31/12/1998

	Đền thờ tổ mộc
	Thôn Phù Khê Đông
	Xưa kia tổ nghề mộc được phối thờ tại đình. Năm 2012, nhân dân địa phương đã góp công, góp của xây dựng nhà thờ tổ nghề riêng trên khu đất mới. Đền thờ cụ Lỗ Ban và cụ Nguyễn An làm tổ nghề mộc của làng. Nghề chạm khắc gỗ Phù Khê. Nghề chạm khắc gỗ được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2015. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Nghĩa Lập
	Thôn Nghĩa Lập
	Được xây dựng vào năm 1685 và được trùng tu vào năm 1805. Năm 2018 đại trùng tu đình; Đình thờ Thành Hòa đại vương. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp, được chạm khắc công phu. Hiện đình còn bảo lưu được 12 đạo sắc phong, một số đồ thờ tự niên đại thời Lê - Nguyễn.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 1568 - QĐ/BT, ngày 20/4/1995

	Đình Phù Khê Đông
	Thôn Phù Khê Đông
	Xưa làng Phù Khê Đông và Phù Khê Thượng chung một đình, được khởi dựng từ thười Lê; bị tiêu thổ trong kháng chiến chống Pháp; năm 2002 nhân dân Phù Khê Đông xây dựng đình trên vị trí cũ (bên cạnh ngôi đình thôn Phù Khê Thượng). Đình thờ Thánh Tam Giang, phối thờ Nguyệt Hoa công chúa. Trong đình còn bảo lưu được sắc phong, thần tích niên đại thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Phù Khê Thượng
	Thôn Phù Khê Thượng
	Xưa làng Phù Khê Đông và Phù Khê Thượng chung một đình, được khởi dựng từ thười Lê; bị tiêu thổ trong kháng chiến chống Pháp; năm 2002 nhân dân Phù Khê Thượng xây dựng đình trên vị trí cũ. Đình thờ Thánh Tam Giang, phối thờ Nguyệt Hoa công chúa.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Tiến Bào
	Thôn Tiến Bào
	Được xây dựng vào thời Lê và trùng tu vào thời Nguyễn (1857); năm 2013 đại trùng tu đình, xây dựng lại theo kiến trúc cũ. Đình thờ thành hoàng là Hai Bà Trưng và đức Thiên Cương đại vương. Hiện đình còn bảo lưu được thần tích, 10 sắc phong và nhiều đồ thờ tự có niên đại thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 34-VH/QĐ, ngày 9/1/1990

	Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
	Thôn Phù Khê Thượng
	Nơi sinh thành đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Năm 1987, xây dựng nhà lưu niệm Tổng bí thư NVC. Năm 2011-2012 xây dựng lại nhà lưu niệm và mở rộng khuôn viên khu di tích. Khu lưu niệm là nơi thân phụ, thân mẫu đồng và anh linh đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Đồng thời là nơi trưng bày gần 200 tài liệu, hiện vật liên quan đến toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 28-VH/QĐ, ngày 18/01/1988

	Nghè Phù Khê Đông
	Thôn Phù Khê Đông
	Khởi dựng từ lâu đời, trải thời gian đều được trùng tu tôn tạo, gần đây nhất năm 2007. Nghè thờ Thánh Tam Giang, phối thờ Nguyệt Hoa công chúa. Nghè còn bảo lưu được nhiều tài liệu hiện vật có niên đại thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nghè Phù Khê Thượng
	Thôn Phù Khê Thượng
	Được khởi dựng từ lâu đời, trải thời gian bị xuống cấp. Năm 2012, xây dựng lại trên vị trí cũ. Nghè thờ Thánh Tam Giang, phối thờ Nguyệt Hoa công chúa và ông tổ nghề Mộc; Hiện còn bảo lưu được sắc phong, biển gỗ… có niên đại thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ gia tộc họ Nguyễn
	Thôn Phù Khê Đông
	Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ XVIII, thời Nguyễn được tu bổ, năm 2005 được xây dựng lại; là nơi tôn thờ các vị tiên tổ trong gia tộc họ Nguyễn đã có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước; hiện còn bảo lưu được một số hiện vật có giá trị như đồ thờ tự, sắc phong… có niên đại thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, 1495/QĐ-UBND, ngày 27/10/2008

	Nhà thờ họ Đàm
	Thôn Phù Khê Đông
	Được xây dựng từ lâu đời, đã trải qua một số lần trùng tu tôn tạo. Gần đây nhất năm 2005. Thờ các bậc liệt tổ liệt tông, khuyến khích truyền thống hiếu học và khoa bảng thông qua con đường cử nghiệp. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Nguyễn Ngô
	Thôn Nghĩa Lập
	Nhà thờ được xây dựng vào thời Nguyễn, đã trải qua nhiều lần tu bổ sửa chữa, năm 2011 được trùng tu tôn tạo quy mô lớn; là nơi tôn thờ tổ tiên và các vị khoa bảng trong dòng họ Ngô Nguyễn đã có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước; hiện còn bảo lưu được một số đồ thờ tự như: hoành phi, câu đối. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1626/QĐ-UBND, ngày 21/12/2012

	Nhà thờ họ Phạm
	Thôn Tiến Bào
	Được xây dựng năm 1565, trên khu đất rộng phía Tây Nam của làng; bị phá hủy trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; năm 1992, xây dựng tại vị trí hiện tại; là nơi tôn thờ cụ tổ Phạm Cương Nghị và những vị cao khoa làm nên truyền thống vẻ vang của dòng họ; hiện còn bảo lưu được sắc phong và các đồ thờ tự như: ngai thờ, bài vị, hoành phi, câu đối.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 934/QĐ-UBND, 4/8/2011

	Nhà thờ họ Quách
	Thôn Phù Khê Thượng
	Được xây dựng năm 1990, năm 2003 xây dựng ra vị trí mới. Nhà thờ thờ cụ tổ là Tiến sĩ Quách Đồng Dần và các vị đại khoa, cử nhân, tú tài dòng họ Quách trong lịch sử.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Lê Văn
	Thôn Phù Khê Đông
	Nhà thờ được xây dựng thời Nguyễn, đã trải qua một số lần trùng tu tôn tạo. Gần đây nhất năm 2009. Thờ các bậc liệt tổ liệt tông, khuyến khích truyền thống hiếu học và khoa bảng thông qua con đường cử nghiệp. Nhà thờ còn bảo lưu được bia đá, đồ thờ tự…có niên đại thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Từ đường họ Nguyễn Bá
	Thôn Phù Khê Thượng
	Được khởi dựng từ lâu đời, đến nay qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, gần đây nhất năm 2010. Từ đường thờ cụ Thủy tổ Nguyễn Bá Chuẩn và các vị Tiên tổ làm nên truyền thống vẻ vang của dòng họ Nguyễn Bá.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 127/QĐ-UBND, ngày 09/02/2015
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	Chùa Dương Sơn (Sùng Khánh tự)
	Thôn Dương Sơn
	Chùa khởi dựng vào cuối thế kỷ XVII. Đầu thế kỷ XVIII chùa được tu sửa lớn. Năm 2015- 2016 chùa được xây mới. Chùa hiện có kiến trúc chữ Đinh, bộ khung gỗ. Hiện còn lưu giữ 3 bia thời Lê, 1 chuông thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Phúc Tinh (Diên Phúc tự)
	Thôn Phúc Tinh
	Chùa được xây dựng vào thời Nguyễn, năm 1971 xây thêm nhà Mẫu; hiện còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý như: 13 pho tượng gỗ thời Nguyễn, 3 tấm bia đá “Ký kỵ bi ký” vào các năm 1860, 1861, 1875, chuông đồng đúc năm 1923.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1626/QĐ-UBND, ngày 21/12/2012

	Chùa Tam Sơn (Cảm Ứng tự)
	Thôn Tam Sơn
	Chùa được khởi dựng từ thời Lý. Năm 1519 Trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu đã hưng công tu sửa chùa. Thời Nguyễn chùa được tu sửa lớn thành chùa trăm gian. Kháng chiến chống Mỹ, chùa bị hư hại. Sau đó chùa được tôn tạo, sửa chữa lại theo kiểu: “Nội công ngoại Quốc”. Di tích bảo lưu nhiều hiện vật thời Lê – Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 138/ QĐ, ngày 31/01/1992

	Chùa Tam Thanh
	Thôn Tam Sơn
	Chùa được khởi dựng lâu đời thuộc xóm Tây, bị phá trong kháng chiến chống Pháp. Năm 2012 xây dựng lại ngôi chùa trên nền xưa đất cũ. Chùa có kiến trúc chữ Đinh, bộ khung bê tổng, hiện vật hoàn toàn mới.  
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Thọ Trai (Diên Phúc tự)
	Thôn Thọ Trai
	Chùa được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 18 (1757), đến năm 1786 tạo tác gác chuông, vào năm Tân Hợi (1911) chùa được tu sửa lớn. Hiện nay chùa bao gồm các công trình: Tam bảo, nhà tổ, nhà Mẫu, nhà Khách, cổng chùa. Chùa lưu giữ 1 quả chuông, 04 bia đá thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền thờ họ Ngô Nguyễn
	Thôn Tam Sơn
	Đền vốn được khởi dựng từ lâu đời. Năm 2004 làm lại như hiện nay. Kiến trúc kiểu chữ Nhất gồm 5 gian gỗ lim. Đây là nơi thờ tự tổ tiên và các vị đại khoa họ Ngô Nguyễn làng Tam Sơn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 113/1998/
QĐ-UB, ngày 31/12/1998

	Đền thờ Nguyễn Tự Cường
	Thôn Tam Sơn
	Đền được khởi dựng từ lâu đời. Năm 1913 di chuyển đền thờ về vị trí hiện nay. Trận bom Mỹ năm 1972 đã phá hủy đền. Năm 2010 xây dựng lại. Kiến trúc kiểu chữ nhị, bộ khung gỗ. Hiện còn lưu giữ 03 bia đá thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1008/QĐ-UBND, ngày 24/9/2014

	Đền Thọ Trai
	Thôn Thọ Trai
	Vào khoảng thế kỷ XVII - XVIII đền được tôn tạo mở rộng. Năm 1927 một trận mưa to bão lớn đã làm sập đổ ngôi đền này. Năm 2005 địa phương xây dựng đền mới trên vị trí cũ. Đền thờ đức Thánh Gióng, còn bảo lưu một số cổ vật thời Nguyễn, còn lại đồ thờ tự mới bổ sung.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 61/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009

	Đền Trúc
	Thôn Dương Sơn
	Đền được khởi dựng từ lâu đời. Đến năm 1967- 1968 nhân dân xây dựng lại đền, từ đó đến nay chỉ tu sửa nhỏ khi hỏng hóc. Đền có kiến trúc chữ Đinh, là nơi tôn thờ đức thánh Tam Giang.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền Tự
	Thôn Dương Sơn
	Đền được khởi dựng lâu đời, được trùng tu tôn tạo vào thời Nguyễn. Năm 2011 đền được nâng cấp làm lại Tiền tế và Hậu cung. Đền có kiến trúc chữ Nhị, là nơi tôn thờ thánh Tam Giang. Đền lưu giữ 1 bia niên đại 1707.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Dương Sơn
	Thôn Dương Sơn
	Đình Dương Sơn là công trình kiến trúc cổ kính được xây dựng từ lâu, kiến trúc còn lại đến ngày nay là kiến trúc của thời Nguyễn. Kiến trúc đình hiện gồm: Tiền tế, Đại bái, Hậu cung, bộ khung gỗ. Đình thờ đức thánh Tam Giang.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 272/QĐ-BVHTTDL, ngày 02/02/2012

	Đình Phúc Tinh
	Thôn Phúc Tinh
	Đình xây dựng lâu đời, đến năm Nhâm Dần niên hiệu Thành Thái thứ 14 (1902) dân làng quay hướng đình, xây dựng đình mới. Đình hiện nay mang dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn gồm Tiền tế, Đại bái, Hậu cung. Đình còn giữ 1 đạo sắc và một số cổ vật thời Nguyễn. Đình thờ đức thánh Tam Giang.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 227/QĐ-CT, ngày 10/3/2003

	Đình Tam Sơn
	Thôn Tam Sơn
	Đình vốn được xây dựng từ lâu đời, tới thời Nguyễn đình có kiến trúc kiểu chữ Nhất gồm 1 tòa 7 gian. Trải qua thời gian đình xuống cấp nặng và bị dỡ bỏ. Năm 1991 nhân dân phục dựng lại ngôi đình như hiện nay. Đây là nơi tập hợp chuẩn bị cho lễ rước lên đền trong các dịp lễ hội truyền thống chứ không có chức năng thờ cúng.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đình Thọ Trai
	Thôn Thọ Trai
	Đình khởi dựng vào thời Lê và trùng tu nhiều lần. Sau trận lụt năm 1971 đình bị hỏng dân làng tu sửa làm dồn lại. Năm 2017 nhân dân đã sửa chữa lại, tu sửa nhỏ những phần xuống cấp. Đình có kiến trúc chữ Đinh, bộ khung bằng gỗ, hiện còn bảo lưu 1 bản thần tích, 04 sắc phong và nhiều đồ thờ tự thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 61/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009

	Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự
	Thôn Tam Sơn
	Là di tích cách mạng, nơi đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra và lớn lên. Năm 1928 Kỳ bộ Bắc Kỳ hội Việt Nam cách mang thanh niên đã họp hội nghị tại nhà thờ điện của gia đình đồng chí và đề ra chủ trương vô sản hóa.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989

	Nhà thờ các vị đại khoa họ Ngô
	Thôn Tam Sơn
	Nhà thờ các vị Đại khoa họ Ngô được khởi dựng vào thời Lê (TK XVII) và đã trải qua một số lần tu sửa nhỏ. Năm 2018, xây dựng lại nhà thờ với dáng vẻ khang trang, tố hảo. Kiến trúc kiểu chữ Nhất gồm 3 gian, đây là nơi tôn thờ tổ tiên và 5 vị đại khoa trong dòng họ.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1567/QĐ-UBND, ngày 09/10/2019

	Nhà thờ họ Ngô Đức
	Thôn Tam Sơn
	Nhà thờ được khởi dựng từ lâu đời và trải qua các lần trùng tu tôn tạo. Năm 1889 làm bằng gỗ. Năm 2008 tu bổ lại. Kiến trúc kiểu chữ Nhất gồm 5 gian.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Nguyễn An
	Thôn Dương Sơn
	Nhà thờ được khởi dựng từ lâu đời, vốn xưa mặt quay hướng Bắc. Trải trường kỳ lịch sử ngôi nhà xuống cấp. Năm 1992 xây lại nhà thờ chuyển quay sang hướng Nam. Nhà thờ gồm 3 gian bằng gỗ, hiện còn lưu giữ một số đồ thờ thời Nguyễn.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Nguyễn Duy
	Thôn Tam Sơn
	Nhà thờ xây từ thời Nguyễn. Trải qua thời gian đã nhiều lần được tu sửa. Trong kháng chiến chống Pháp, giặc Pháp đã từng ném bom trúng ngay trước cửa nhà thờ nên ngôi nhà bị hư hỏng. Sau năm 1954 con cháu trong dòng họ dựng lại nhà thờ và đến năm 1973 được tu bổ lớn. Kiến trúc nhà thờ hình chữ Nhất gồm 5 gian bằng gỗ.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Nguyễn Trí
	Thôn Thọ Trai
	Nhà thờ được khởi đựng từ năm 1932. Từ đó đến nay chỉ tu sửa nhỏ như đảo ngói, thay hoành rui bị mối mọt. Nhà thờ nằm trong ngõ, xung quanh là khu dân cư đông đúc. Từ xưa đến nay nhà thờ là nơi thờ tự tổ tiên và là nơi ở và sinh hoạt của con cháu trong dòng họ. Hiện còn lưu giữ một số cổ vật thời Nguyễn. 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ họ Tạ
	Thôn Dương Sơn
	Nhà thờ được khởi dựng từ lâu đời hướng Đông. Trải trường kỳ lịch sử ngôi nhà xuống cấp. Năm 2008 do bị xuống cấp nên đã trùng tu lại. Đồ thờ tự hoàn toàn mới.
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Chưa XH

	Nhà thờ thái y Vũ Viết Hiền
	Thôn Dương Sơn
	Nhà thờ được xây dựng từ lâu đời, đến thời Nguyễn được trùng tu tôn tạo; là nơi lưu giữ những tư liệu lịch sử về cụ tổ Vũ Viết Hiền một danh y nổi tiếng thời phong kiến, đầu thế kỷ XVIII; hiện còn bảo lưu được nhiều tài liệu hiện vật có giá trị như sắc phong, hoành phi, câu đối.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 2179/QĐ-CT, ngày 20/12/2004
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	Chùa Hồi Quan (Sùng Ân tự)
	Thôn Hồi Quan
	Chùa được khởi dựng ở thế kỷ XVII và tu sửa nhiều lần vào thời Nguyễn. Chùa còn bảo lưu được nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Hưng Phúc
	Thôn Hưng Phúc
	Chùa được khởi dựng vào thời Lê. Công trình kiến trúc hiện nay là kết quả của nhiều lần tu sửa vào thời Nguyễn; Năm 1988 trùng tu tôn tạo lại Tam bảo; Năm 2016 sửa sang lại Tam bảo; Năm 2017 sửa sang lại nhà mẫu. Chùa Hưng Phúc còn bảo lưu được một số tài liệu hiện vật có giá trị như: 01 cây hương đá thời Lê, 01 quả chuông thời Nguyễn, 01 bức đại tự thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Chùa Tạ Xá 
(Liên Hoa tự)
	Thôn Tạ Xá
	Chùa được khởi dựng từ lâu đời và đã trải qua nhiều lần trùng tu. Năm 2017 tu bổ lại tòa Tam Bảo, Nhà Mẫu, lát sân, tôn tạo toàn bộ khu di tích. Di tích còn bảo lưu được một số hiện vật như: Bia đá, câu đối thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 233/QĐ-CT, ngày 20/02/2004

	Chùa Tiêu
	Thôn Tiêu Thượng
	Chùa được khởi dựng từ lâu đời. Trải chiến tranh, thiên nhiên, nhiều hạng mục bị phá hủy. Năm 2003 chùa được trùng tu Tam bảo; Năm 2004 làm lại nhà Tổ; Gác Chuông làm năm 2006. Chùa còn bảo lưu được 01 quả chuông có tiêu đề "Tràng Liêu tự chung", 01 bia "Lý gia linh thạch", tượng nhục thân thiền sư Thích Như Trí (TK XVIII), tượng Thiền sư Vạn Hạnh trong khám gỗ, các tượng Tổ. 
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 154-QĐ, ngày 25/01/1991

	Chùa Tiêu Sơn (Long Tháp tự)
	Thôn Tiêu Sơn
	Chùa được khởi dựng khoảng thời Hậu Lê và tu sửa nhiều lần vào thời Nguyễn, bị phá trong kháng chiến chống Pháp. Năm 1998, địa phương đã góp công góp của phục dựng lại ngôi chùa trên nền xưa đất cũ, làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng thờ Phật của nhân dân trong làng.
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Đền thờ thám hoa Nguyễn Văn Huy
	Thôn Tiêu Thượng
	Đền thờ Thám hoa Nguyễn Văn Huy ở đầu làng Tiêu Thượng, phường Tương Giang, được trùng tu, tôn tạo năm Cảnh Hưng thứ 13(1754). Năm 2016 con cháu trong họ đã tu sửa nhà thờ và cải tạo lại khuôn viên di tích trên nền xưa đất cũ. Đền thờ Thám hoa Nguyễn Văn Huy còn bảo lưu được 01 bia đá được khắc dựng năm 1866; 01 sập thờ thời Nguyễn; 01 câu đối, 02 hoành phi thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp QG, Số 295-QĐ/BT, ngày 12/02/1994

	Đình Hồi Quan
	Thôn Hồi Quan
	Đình được khởi năm 1715, đến năm 1901 đình được trùng tu, tu bổ. Đình thờ đức thánh Tam Quang - danh tướng phò giúp Hai Bà Trưng. Đình Hồi Quan còn bảo lưu được nhiều tài liệu hiện vật, sắc phong có giá trị thời Lê Nguyễn. Lễ hội đình được tổ chức từ ngày 6-8 tháng Hai hàng năm. 
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989

	Đình Hưng Phúc
	Thôn Hưng Phúc
	Đình có từ thời Lê Trung Hưng. Năm 1926 đình được xây dựng lại với quy mô lớn. Năm 1950 đình bị tháo dỡ nhiều phần. Năm 1998 nhân dân tôn tạo lại ngôi đình. Đình thờ đức thánh Đông Ải đại vương. Đình còn bảo lưu được một số hiện vật thời Nguyễn. Lễ hội hàng năm được tổ chức từ 8-10 tháng Hai.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 236/QĐ-CT, ngày 20/02/2004

	Đình làng Tiêu Sơn
	Thôn Tiêu Sơn
	Đình được khởi dựng từ lâu đời và trùng tu tôn tạo lớn vào thời Nguyễn. Đình Tiêu Sơn thờ hai vị thành hoàng là tướng quân Lý Súy và phối thờ Đồng Đĩa đại vương. Đình còn bảo lưu được một số tài liệu hiện vật thời Lê – Nguyễn. Lễ hội được tổ chức từ ngày 3 tháng Ba hàng năm.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 54/QĐ-UBND, 18/01/2011

	Đình Tiêu Long
	Thôn Tiêu Long
	Đình được khởi dựng từ lâu đời, trùng tu tôn tạo vào thời Nguyễn. Đình Tiêu Long thờ Đức thánh Cao Sơn. Trong đình còn bảo lưu một số hiện vật thời Nguyễn. Lễ hội hàng năm được tổ chức từ ngày 5-7 tháng Hai.
	Di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật
	Cấp QG, Số 09/2005/QĐ-BVHTT, ngày 8/3/2005

	Đình Tiêu Thượng
	Thôn Tiêu Thượng
	Đình được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII- XVIII và được trùng tu tôn tạo nhiều lần. Năm 1950 thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến, chỉ còn lại Hậu cung. Sau khi hòa bình lập lại nhân dân dỡ Hậu cung dựng lại thành 3 gian Tiền tế trước nhà sắc. Năm 1990 nhân dân tiến hành tu sửa lớn tiếp tục nâng cấp, mở rộng đình. Đình thờ Đức thánh Cao Sơn. Đình còn bảo lưu một số hiện vật thời Nguyễn. 
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1598/CT, ngày 30/11/1996

	Miếu thờ Lý Súy
	Thôn Tiêu Sơn
	Miếu thờ tướng quân Lý Súy được khởi dựng từ lâu đời, sau đó tiếp tục được trùng tu, tôn tạo vào thời Nguyễn. Năm 2012 công trình được trùng tu lớn. Năm 2017 di tích được nhân dân địa phương xây dựng lại, cải tạo khuôn viên khang trang hơn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 342/QĐ-UBND, ngày 3/4/2013

	Nghè Hưng Phúc
	Thôn Hưng Phúc
	Nghè được khởi dựng lâu đời. Trải thời gian nghè bị phá hủy. Hòa bình lập lại nhân dân khôi phục lại nghè. Năm 2009 nhân dân trùng tu tôn tạo lại nghè khang trang như ngày nay. Nghè thờ Đông Ải đại vương và một võ quan người địa phương là Nguyễn Cảnh Thọ. Nghè còn bảo lưu được một số tài liệu hiện vật có giá trị thời Nguyễn. Lễ hội nghè cùng với lễ hội của làng diễn ra từ 8-10 tháng Hai hàng năm. 
	Di tích lịch sử
	Chưa XH

	Từ đường Nguyễn Cảnh
	Thôn Hưng Phúc
	Theo các cụ cao niên cho biết Từ đường họ Nguyễn Cảnh được xây dựng từ lâu đời. Di tích là nơi thờ các bậc tiên tổ của dòng họ và thờ Quyền quận công Nguyễn Cảnh Thọ (1716-1781). Từ đường họ Nguyễn Cảnh còn bảo một số tư liệu, hiện vật thời Nguyễn.
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh, Số 1160/QĐ-UBND, ngày 30/8/2012
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